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 Yêu cầu báo giá hàng hóa  

Thạch Hà, ngày  15  tháng 10 năm 2025 

 

YÊU CẦU BÁO GIÁ HÀNG HÓA 
Kính gửi: Các công ty, xí nghiệp, hộ kinh doanh, cửa hàng  

 

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023 được sửa 
đổi bổ sungbởi Luật số 57/2024/QH15 và Luật số 90/2025/QH15; 

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 quy định chi tiết một 
số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; 

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài 
chính hướng dẫnviệc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu 
thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; 

Trung tâm Y tế Thạch Hà có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây 
dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho: 

Gói thầu: Mua sắm hàng hóa năm 2025. 
I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Y tế Thạch Hà. 
Địa chỉ: Tổ dân phố 9, xã Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh 

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Bà Trần 
Thị Hải Yến, phòng Tổ chức – Hành chính; số điện thoại 0915678646, Email: 
Yenbamai@gmail.com 

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: Nhận trực tiếp tại địa chỉ Phòng giao ban, tầng 
3, nhà A, Trung tâm Y tế Thạch Hà  

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h00p ngày 16 tháng 10 năm 2025 đến 
trước 17h ngày 27 tháng 10 năm 2025 

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 
5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 30 ngày, kể từ ngày 16 tháng 

10 năm 2025. 
II. Nội dung yêu cầu báo giá: 
1. Danh mục : Theo phụ lục đính kèm 

2.Địa điểm cung cấp: Giao hàng tại Trung tâm Y tế Thạch Hà  
- Yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản: Hãng sản xuất, nhà 

cung cấp chịu trách nhiệm vận chuyển, bảo quản hàng hóa trên đường vận chuyển 

và cung cấp hàng hóa cho Trung tâm y tế Thạch Hà 

3. Thời gian giao hàng dự kiến: Trong vòng 3-5 ngày kể từ khi nhận được yêu 

cầu giao hàng của bên Trung tâm Y tế Thạch Hà 

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Trung tâm Y tế 

Thạch Hà sẽ tạm ứng, thanh toán cho hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam 



bằng chuyển khoản, sau 30 ngày, kể từ ngày công ty cung cấp đầy đủ các chứng 

từ hợp lệ đã được quy định; 

5. Các thông tin khác : Không có 

Tôi rất mong muốn nhận được báo giá chi tiết và sớm nhất từ quý công ty./. 

  
                                                                     CHỦ ĐẦU TƯ 
   
 
 
                                                                            Nguyễn Thế Phiệt 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



PHỤ LỤC HÀNG HÓA 
Kèm theo Yêu cầu báo giá số 925 ngày 15/10/2025 của Trung tâm Y tế Thạch Hà 

STT Tên hàng hóa, dịch vụ ĐVT 
Số 

lượng 
Đơn vị đề 

xuất 
Hình ảnh minh họa 

1 

Tủ thuốc y tế sàn nghiêng  
– Kính thước: D800 x R400 X C1600 mm 

– Chất liệu: Inox 201 

– Đặc điểm: 
+ Gồm 2 khoang: 

Khoang trên: Cao 900 mm, có 1 đợt sàn nghiêng chia 
các ô đựng thuốc và 2 ngăn dùng để đựng thuốc độc. 
2 cánh lắp kính trắng 5 mm, có khoá chắc chắn. 
Khoang dưới:Cao 600mm có 2 cánh bằng inox, có 
khoá chắc chắn. 
+ Khung tủ làm bằng inox hộp 25 x 25 mm. 

+ Khung cánh tủ làm bằng inox hộp 20 x 20 mm. 
+ Cánh tủ có tay nắm inox, đóng mở nhẹ nhàng 

+ Tôn inox được tạo hình bằng máy ép, gấp thuỷ lực 
250 tấn, đường nét sắc sảo, chắc chắn. 
+ Các mối hàn được thực hiện bằng công nghệ hàn 
TIG có khí Ar bảo vệ chống oxi hóa 

+ Các chân tủ có đệm cao su 

– Chứng nhận ISO 13485:2016 trong lĩnh vực Y tế. 

Cái  1 Nhi (1) 

 



2 

Xe đẩy hàng gấp gọn 
Trọng tải : 450kg 

Màu sắc : Xanh 

Chất liệu : Ống sắt và sàn nhựa 

Kích thước : 1.100 x 700 x 175 x 890 mm 

Cấu tạo bánh : 2 bánh xoay 360 độ, 2 bánh thẳng 

Đường kính bánh xe : 150mm 

Chất liệu bánh xe : Nhựa PU cứng màu đen 

Trọng lượng phủ bì : 21 Kg 

Khối lượng thực : 19,7 Kg 

Cái  1 Dược 

 

3 

 
Xe chở rác màu xanh 100 - 120l có bánh 

 Vật liệu chính: Nhựa HDPE 

- Dung tích: 120 lít. 

- Kích thước (rộng x sâu x cao):  460 x 550 x 940 
mm. 

- Có in vạch và dòng chữ “KHÔNG ĐƯỢC ĐỰNG 
QUÁ VẠCH NÀY” ở mức 3/4 chiều cao thùng.
- Có nắp đậy, tay/ rãnh để nắm đóng/ mở nắp. 
- Có tay nắm để nghiêng và đẩy xe di chuyển. 
- Có 2 bánh xe, trục bằng thép, bánh xe đường kính 
200 mm bằng cao su đặc. 

Cái 1 Khoa Nhi 

 



 

4 

 

 

 

Thùng đựng rác 15l màu xanh 
Cái 8 Khoa Nhi   

 

5 

 

 

 

 

Thùng rác màu xanh 30l Cái  5 Khoa Nhi 

 

6 

 

 

 

 

Thùng đựng rác 30l màu vàng Cái  2 Khoa Nhi 

 



7 

 

 

 

 

 

Thùng đựng rác 30l màu đen Cái  1 Khoa Nhi 

 

8 

 

 

 

 

 

Thùng đựng rác 30l màu trắng  Cái  1 Khoa Nhi 

 



9 

Xe đẩy đồ vải inox 

– Kích thước (Dài x Rộng x Cao): 900x600x600 mm 

– Chất liệu: Inox 

– Đặc điểm: 
+ Khung xe ống inox phi 32 mm. Lan can ống inox 
phi 16 mm 

+ Sàn xe bằng tôn inox tấm, có tăng cứng bên dưới. 
+ Bánh xe đường kính 100 m 

Cái 2 

 

Khoa Nhi 

Khoa Cấp 
cứu  

 

 

10 

Ghế Inox trụ xoay 

Ghế xoay inox 4 chân mặt inox dày 1.2 mm, chân phi 
19 mm xoay tròn 360 độ, tăng chỉnh chiều cao. Dùng 
trong bệnh viện, phòng khám. Sản phẩm được sản 
xuất theo tiêu chuẩn Iso 13485:2016 của Bộ Y Tế. 
Ghế xoay inox 4 chân 

– Kích thước: Cao tăng chỉnh từ 580 – 680 mm; mặt 
ghế đường kính 330 mm 

– Chất liệu: Inox 

– Đặc điểm: + Mặt ghế dày 1.2 mm
+ Chân ghế phi 19 mm 

+ Các mối hàn được thực hiện bằng công nghệ hàn 
TIG có khí Ar bảo vệ chống oxi hóa 

– Chứng nhận ISO 13485:2016 trong lĩnh vực Y tế. 

Cái  4 XN 

  



11 

- Thương hiệu: Inox Long Vân 

- Chất liệu: Inox 304 , không bị gỉ sét, bền màu với 
thời gian 

- Bảo hành: Mối hàn bị bong, rụng.  

- Công dụng: phù hợp làm kệ đựng chén bát, đĩa,... 
trong phòng bếp  

- Có tặng kèm ốc vit, tắc kê để lắp đặt  
 

Cái  01 

Xét

nghiệm  
                                                                        


